
UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II 
 

Số: 228/QĐ-THCSMKII 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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     Mạo Khê, ngày 05 tháng 5 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục học liệu điện tử dùng trong nhà trường   

Năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy định ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng; 

Căn cứ Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 Quy định về quản lý và 

tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 4324/BGDĐT-CNTT ngày 14/8/2024 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2024 - 2025;  

Căn cứ Công văn số 3571/SGDĐT-VP ngày 08/12/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi 

số của các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT; 

Căn cứ Công văn số 2976/SGDĐT-GDPT ngày 17/9/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/TU  ngày 27/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ thị xã Đông Triều về phát triển khoa học công nghệ đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND thị 

xã Đông Triều thực hiện Chuyển đổi số toàn diện thị xã Đông Triều đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch 205/KH-UBND ngày 09/8/2022 về triển khai Chiến lược quốc 

gia phát triển kinh tế số và xã hội số thị xã Đông Triều giai đoạn 2022 - 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 18/03/2023 của UBND thị xã Đông 

Triều về thực hiện chuyển đổi số thị xã Đông Triều năm 2024;  

Căn cứ Kế hoạch số 1644/KH-PGD&ĐT ngày 19/4/2023 của Phòng 

GD&ĐT thị xã Đông Triều về thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào 

tạo năm 2023;  

Căn cứ Công văn số 1644/KH-PGDĐT ngày 19/09/2024 của phòng GD&ĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025; 

Thực hiện kế hoạch số 455/KH-THCSMKII ngày 23/09/2024 của nhà trường 

về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 



năm học 2024-2025; 

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn học liệu điện tử dùng trong nhà 

trường năm học 2024-2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục 76 học liệu điện tử dùng trong tháng 05, năm học 

2024 – 2025 của trường THCS Mạo Khê II. 

                            (Có danh mục kèm theo) 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm nghiên cứu tài 

liệu, học liệu điện tử sử dụng tài liệu theo đúng nội dung môn học, chương trình 

Giáo dục phổ thông theo đúng quy định. 

Điều 3. Các ông (bà) Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các bộ phận có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để t/h); 

- Phòng GD&ĐT (để b/c); 

- Lưu: VT./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Trần Thị Ánh Tuyết 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ DÙNG TRONG NHÀ TRƯỜNG  

Năm học 2024 - 2025 
 (Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-THCSMKII ngày 05/5/2025 của Hiệu trưởng trường THCS Mạo Khê II) 

 

STT Môn Tiết Tên bài Đường dẫn Loại file 

1 Toán 9  
Lop9_Toan9_Chuong9_Canhdieu_OntaphockyII_thc

smaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/de-so-6-tn-ds-tln-

3308317625 

2 Tin 6 33 
Lop6_Tin6_Chude6_KNTT_Caccautrucdieukhien_th

csmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2493305174 

3 Tin 7 33 
Lop7_Tin7_Chude5_KNTT_Thuattoantimkiemnhiph

an_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-trac-nghiem-

2289148795 

4 Tin 8  

Lop8_Tin8_Chude5_ 

Ketnoitrithuc_Bieudiendulieu_thcsmaokhe2.dongtrie

u 

OLM 

https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-cuoi-hkii-tin-

8-phan-trac-nghiem-3482635673 
  

5 Tin 9 32 
Lop9_Tin9_Chude5_ 

Ketnoitrithuc_baitoantinhoc_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM 

https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-cuoi-hoc-ky-

ii-nam-hoc-2024-2025-3351833359 

6 Tin 9 34.35 

Lop9_Tin9_Chude5_ 

Ketnoitrithuc_thuchanhlapchuongtrinhmaytinh_thcs

maokhe2.dongtrieu OLM https://olm.vn/chu-de/li-thuyet-3034177169 

7 
Công 

nghệ 6 
31.32 

Lop6_Congnghe6_ Ketnoitrithuc 

_noicomdien_thcsmaokhe2.dongtrieu OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-12-noi-com-dien-

2992537260 

9 
Công 

nghệ 7 
 

Lop7_Congnghe7_ Ketnoitrithuc 

_nuoicaao_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/bai-15-nuoi-ca-ao-

3377206313 

https://olm.vn/chu-de/de-so-6-tn-ds-tln-3308317625
https://olm.vn/chu-de/de-so-6-tn-ds-tln-3308317625
https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-2493305174
https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-trac-nghiem-2289148795
https://olm.vn/chu-de/luyen-tap-trac-nghiem-2289148795
https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-cuoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2024-2025-3351833359
https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-cuoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2024-2025-3351833359
https://olm.vn/chu-de/li-thuyet-3034177169
https://olm.vn/chu-de/bai-12-noi-com-dien-2992537260
https://olm.vn/chu-de/bai-12-noi-com-dien-2992537260


10 

Nghệ 

thuật 

(MT) 7 

32.34 
Lop7_MiThuat7_Canhdieu_Bai15Thietketaodangxed

ap_thcsMaoKhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt7-quan-sat-cach-tao-

hinh-xe-dap-tim-y-tuong-cho-san-pham-cua-

em-3490973795 

11 

Nghệ 

thuật 

(ÂN) 6 

 Lop6_amnhac6_ketnoitrithuc_tiet31_chude 8_hoc 

hat Bac Ho nguoi cho e tat ca 

OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-

ketnoitrithuc-tiet31-chude-8-hoc-hat-bac-ho-

nguoi-cho-e-tat-ca-3491519580 

12 

Nghệ 

thuật 

(ÂN) 7 

 
Lop7_amnhac7_ketnoitrithuc_tiet31_vandung sang 

tao 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-

ketnoitrithuc-tiet31-vandungsangtao-

3491555870 

15 

Nghệ 

thuật 

(MT6) 

34.35 
Lop6_Mithuat6_Sachcanhdieu_Bai16Taohinhdochoi

bangvatlieutaiche_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt6-quan-sat-video-

tim-ra-cach-tao-hinh-do-choi-bang-vat-lieu-

tai-che-cua-em-3490954109 

16 

Nghệ 

thuật 

(MT8) 

34 
Lop8_Mithuat8_Sachcanhdieu_Bai15.vaitrocuamithu

attaohinhtrongdoisong_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt8-quan-sat-video-

tim-hieu-bai-15-sgk-tim-cach-ve-so-do-tu-

duy-3494927809 

17 

Nghệ 

thuật 

(AN8) 

 Lop8_amnhac8_ketnoitrithuc_tiet31_ vandung sang 

tao 

OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-

ketnoitrithuc-tiet31-vandung-sang-tao-

3491579890 

18 

Nghệ 

thuật 

(MT9) 

34 
Lop9_Mithuat9_Sachcanhdieu_Bai15.Mithuatungdu

ngtrongdoisong_thcsmaokhe2.dongtrieu 
OLM 

https://olm.vn/chu-de/mt9-quan-sat-video-

tim-hieu-bai-15-sgk-3494956210 

https://olm.vn/chu-de/mt7-quan-sat-cach-tao-hinh-xe-dap-tim-y-tuong-cho-san-pham-cua-em-3490973795
https://olm.vn/chu-de/mt7-quan-sat-cach-tao-hinh-xe-dap-tim-y-tuong-cho-san-pham-cua-em-3490973795
https://olm.vn/chu-de/mt7-quan-sat-cach-tao-hinh-xe-dap-tim-y-tuong-cho-san-pham-cua-em-3490973795
https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-tiet31-chude-8-hoc-hat-bac-ho-nguoi-cho-e-tat-ca-3491519580
https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-tiet31-chude-8-hoc-hat-bac-ho-nguoi-cho-e-tat-ca-3491519580
https://olm.vn/chu-de/lop6-amnhac6-ketnoitrithuc-tiet31-chude-8-hoc-hat-bac-ho-nguoi-cho-e-tat-ca-3491519580
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-tiet31-vandungsangtao-3491555870
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-tiet31-vandungsangtao-3491555870
https://olm.vn/chu-de/lop7-amnhac7-ketnoitrithuc-tiet31-vandungsangtao-3491555870
https://olm.vn/chu-de/mt6-quan-sat-video-tim-ra-cach-tao-hinh-do-choi-bang-vat-lieu-tai-che-cua-em-3490954109
https://olm.vn/chu-de/mt6-quan-sat-video-tim-ra-cach-tao-hinh-do-choi-bang-vat-lieu-tai-che-cua-em-3490954109
https://olm.vn/chu-de/mt6-quan-sat-video-tim-ra-cach-tao-hinh-do-choi-bang-vat-lieu-tai-che-cua-em-3490954109
https://olm.vn/chu-de/mt8-quan-sat-video-tim-hieu-bai-15-sgk-tim-cach-ve-so-do-tu-duy-3494927809
https://olm.vn/chu-de/mt8-quan-sat-video-tim-hieu-bai-15-sgk-tim-cach-ve-so-do-tu-duy-3494927809
https://olm.vn/chu-de/mt8-quan-sat-video-tim-hieu-bai-15-sgk-tim-cach-ve-so-do-tu-duy-3494927809
https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-ketnoitrithuc-tiet31-vandung-sang-tao-3491579890
https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-ketnoitrithuc-tiet31-vandung-sang-tao-3491579890
https://olm.vn/chu-de/lop8-amnhac8-ketnoitrithuc-tiet31-vandung-sang-tao-3491579890
https://olm.vn/chu-de/mt9-quan-sat-video-tim-hieu-bai-15-sgk-3494956210
https://olm.vn/chu-de/mt9-quan-sat-video-tim-hieu-bai-15-sgk-3494956210


19 

Nghệ 

thuật 

(AN9) 

 Lop9_amnhac9_ketnoitrithuc_tiet31_ vandung sang 

tao 

OLM 

https://olm.vn/chu-de/lop9-amnhac9-

ketnoitrithuc-tiet31-vandung-sang-tao-

3491582132 

20 Ngữ văn 6 
136.1

37 Nhà thơ Lò Ngân Sủn - Người con của núi PP 

https://olm.vn/tai-lieu/sach-hay-cung-

doc.80691660326?id_category=2016954369 

21 
LS và ĐL 

9 (Sử) 
52,53 

Chủ đề chung 3. Bảo: vệ chủ quyền, các quyền và lợi 

ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Video 

https://olm.vn/chu-de/ls-va-dl-9-su-chu-de-

chung-3-bao-ve-chu-quyen-cac-quyen-va-loi-

ich-hop-phap-cua-viet-nam-o-bien-dong-

3472739870 

22 GDĐP 7 34,35 Bài 12: Tác động môi trường của một số hoạt động 

sản xuất và dịch vụ ở Quảng Ninh Video 

https://olm.vn/chu-de/gddp-7-bai-12-tac-

dong-moi-truong-cua-mot-so-hoat-dong-san-

xuat-va-dich-vu-o-quang-ninh-3472683269 

23 

LS và ĐL 

8 (Sử) 
52 Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và 

sông Cửu Long Video 

https://olm.vn/chu-de/ls-va-dl-8-su-chu-de-

chung-1-van-minh-chau-tho-song-hong-va-

song-cuu-long-3472721289 

24 

GDĐP 9 34,35 Bài 9: Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, bảo 

vệ môi trường ở Quảng Ninh Video 

https://olm.vn/chu-de/gddp-9-bai-9-bien-doi-

khi-hau-va-phong-chong-thien-tai-bao-ve-

moi-truong-o-quang-ninh-3472751253 

25 

Ngữ văn 7 120 

Bài 9: Bản tin về hoa anh đào (tư liệu tham khảo) Video 

https://olm.vn/chu-de/lop-7-ngu-van-7-chu-

de-9-sachketnoitrithuc-ban-tin-ve-hoa-anh-

dao-thcsmaokhe2dongtrie 

26 
GDCD 7 

30, 

31 

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia 

đình Powerpoint 

https://olm.vn/chu-de/bai-10-quyen-va-nghia-

vu-cua-cong-dan-trong-gia-dinh-3472783434 

27 
GDCD 8 30,31 

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Powerpoint 
https://olm.vn/chu-de/bai-10-quyen-va-nghia-

vu-lao-dong-cua-cong-dan-3472773685 

https://olm.vn/chu-de/lop9-amnhac9-ketnoitrithuc-tiet31-vandung-sang-tao-3491582132
https://olm.vn/chu-de/lop9-amnhac9-ketnoitrithuc-tiet31-vandung-sang-tao-3491582132
https://olm.vn/chu-de/lop9-amnhac9-ketnoitrithuc-tiet31-vandung-sang-tao-3491582132
https://olm.vn/tai-lieu/sach-hay-cung-doc.80691660326?id_category=2016954369
https://olm.vn/tai-lieu/sach-hay-cung-doc.80691660326?id_category=2016954369
https://olm.vn/chu-de/ls-va-dl-9-su-chu-de-chung-3-bao-ve-chu-quyen-cac-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-viet-nam-o-bien-dong-3472739870
https://olm.vn/chu-de/ls-va-dl-9-su-chu-de-chung-3-bao-ve-chu-quyen-cac-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-viet-nam-o-bien-dong-3472739870
https://olm.vn/chu-de/ls-va-dl-9-su-chu-de-chung-3-bao-ve-chu-quyen-cac-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-viet-nam-o-bien-dong-3472739870
https://olm.vn/chu-de/ls-va-dl-9-su-chu-de-chung-3-bao-ve-chu-quyen-cac-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-viet-nam-o-bien-dong-3472739870
https://olm.vn/chu-de/gddp-7-bai-12-tac-dong-moi-truong-cua-mot-so-hoat-dong-san-xuat-va-dich-vu-o-quang-ninh-3472683269
https://olm.vn/chu-de/gddp-7-bai-12-tac-dong-moi-truong-cua-mot-so-hoat-dong-san-xuat-va-dich-vu-o-quang-ninh-3472683269
https://olm.vn/chu-de/gddp-7-bai-12-tac-dong-moi-truong-cua-mot-so-hoat-dong-san-xuat-va-dich-vu-o-quang-ninh-3472683269
https://olm.vn/chu-de/ls-va-dl-8-su-chu-de-chung-1-van-minh-chau-tho-song-hong-va-song-cuu-long-3472721289
https://olm.vn/chu-de/ls-va-dl-8-su-chu-de-chung-1-van-minh-chau-tho-song-hong-va-song-cuu-long-3472721289
https://olm.vn/chu-de/ls-va-dl-8-su-chu-de-chung-1-van-minh-chau-tho-song-hong-va-song-cuu-long-3472721289
https://olm.vn/chu-de/gddp-9-bai-9-bien-doi-khi-hau-va-phong-chong-thien-tai-bao-ve-moi-truong-o-quang-ninh-3472751253
https://olm.vn/chu-de/gddp-9-bai-9-bien-doi-khi-hau-va-phong-chong-thien-tai-bao-ve-moi-truong-o-quang-ninh-3472751253
https://olm.vn/chu-de/gddp-9-bai-9-bien-doi-khi-hau-va-phong-chong-thien-tai-bao-ve-moi-truong-o-quang-ninh-3472751253
https://olm.vn/chu-de/lop-7-ngu-van-7-chu-de-9-sachketnoitrithuc-ban-tin-ve-hoa-anh-dao-thcsmaokhe2dongtrie
https://olm.vn/chu-de/lop-7-ngu-van-7-chu-de-9-sachketnoitrithuc-ban-tin-ve-hoa-anh-dao-thcsmaokhe2dongtrie
https://olm.vn/chu-de/lop-7-ngu-van-7-chu-de-9-sachketnoitrithuc-ban-tin-ve-hoa-anh-dao-thcsmaokhe2dongtrie
https://olm.vn/chu-de/bai-10-quyen-va-nghia-vu-cua-cong-dan-trong-gia-dinh-3472783434
https://olm.vn/chu-de/bai-10-quyen-va-nghia-vu-cua-cong-dan-trong-gia-dinh-3472783434
https://olm.vn/chu-de/bai-10-quyen-va-nghia-vu-lao-dong-cua-cong-dan-3472773685
https://olm.vn/chu-de/bai-10-quyen-va-nghia-vu-lao-dong-cua-cong-dan-3472773685


28 

Ngữ văn 9 

1331

3413

5136 Thách thức đầu tiên: Đọc để trưởng thành  Powerpoint 

https://olm.vn/chu-de/van-9-chu-de-10-vb-

thach-thuc-dau-tien-doc-de-truong-thanh-

3472986429 

29 
Ngữ văn 8 

130.1

31 Thách thức đầu tiên Powerpoint 

https://olm.vn/chu-de/van-8-chu-de-10-thach-

thuc-dau-tien-3473023697 

30 

LS và ĐL 

7 (Sử) 

47, 

50 
Bài 18: Vuong quốc Champa và vùng đất Nam bộ từ 

đầu thế kỉ X đến... Video 

https://olm.vn/chu-de/bai-18-vuong-quoc-
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